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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

 
Ngày 14 tháng 6 năm 2005 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI đã thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Điều 64 của Bộ luật quy định “Chính phủ quy định cụ thể về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải”. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 25 tháng 7 năm 206, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải thay thế Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam. 
Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả đối với hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta, tác động tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch cảng biển, phát triển hoạt động hàng hải tại cảng biển, tăng cường an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển. Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi đối với hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã phát sinh một số quan hệ pháp luật cần được điều chỉnh cho phù hợp. Do vậy, trong Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải trình Chính phủ xem xét ban hành.

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

1. Đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung điều chỉnh của Thể lệ quản lý cảng biển ban hành năm 1987 (trước Bộ luật Hàng hải Việt Nam 1990), Nghị định số 13/CP ngày 25/02/1994 về Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam, Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 12/03/2003 về Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam, Quyết định số 133/2003/QĐ-TTg ngày 04/7/2003 của Thủ tuớng về quản lý luồng hàng hải (các văn bản dưới Bộ luật Hàng hải Việt Nam 1990). Mặt khác, Nghị định số 71/2006/NĐ-CP là văn bản cụ thể hóa các chế định cơ bản về quản lý cảng biển và luồng hàng hải đã được Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 điều chỉnh. 

Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã có tác động nhất định đối với hiệu quả hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và ngành Hàng hải nói riêng. Đặc biệt, hiệu lực áp dụng của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã có tác động tích cực đối với các mặt hoạt động quản lý cảng biển và luồng hàng hải ở nước ta được tổng hợp khái quát qua một số nội dung cơ bản dưới đây:

 a) Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện và vai trò “đầu mối”, vừa là “cầu nối” của các cảng biển về lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước và với nước ngoài cơ bản được bảo đảm. Khối lượng hàng hóa, số lượt hành khách qua hệ thống cảng biển nước ta ngày càng tăng mạnh (năm 2009 đạt trên 251 triệu tấn - vượt chỉ tiêu dự kiến 200 triệu tấn của năm 2010). Đặc biệt, những năm gần đây nhiều cảng biển, bến cảng biển đã được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác, trong đó có một số bến cảng biển với quy mô lớn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các loại tàu biển trọng tải lớn. 

b) Hiệu lực quản lý nhà nước về hàng hải, thương mại, hải quan, biên phòng, du lịch và các lĩnh vực khác tại các cảng biển nước ta ngày càng được tăng cường; trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ hoạt động hàng hải tại cảng biển cơ bản được bảo đảm. Đồng thời, góp phần quan trong trong thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Thực tế cho thấy, hệ thống cảng biển Việt Nam trong thời gian qua đã tác động mạnh tới hiệu qủa hoạt động của ngành Hàng hải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia về biển, đảo.

c) Tao được cơ sở pháp lý thuận lợi đối với hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế có liên quan (nhất là FAL 65), góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập với hoạt động của các cảng biển thế giới.  

2. Sự cần thiết sửa đổi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP

2.1. Tại Chương IV - Cảng biển, Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 đã quy định các vấn đề liên quan đến cảng biển như phân loại cảng biển, chức năng của cảng biển, công bố đóng, mở cảng  biển và vùng nước cảng biển, quy hoạch phát triển cảng biển, đầu tư xây dựng cảng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển…Tuy nhiên, Bộ luật chưa quy định chi tiết các vấn đề này như thủ tục đóng, mở cảng biển; phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trong, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển; các quy định về thủ tục, giấy tờ đối với tàu thuyền khi hoạt động trong vùng nước cảng biển, đến và rời cảng biển… 
2.2. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP trong thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc dưới đây đang cần được điều chỉnh phù hợp:

a) Về nội dung điều chỉnh: Một số nội dung dưới đây của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP không còn phù hợp, chưa rõ, chồng chéo hoặc chưa được điều chỉnh: 
- Các quy định không còn phù hợp cần được sửa đổi: quy hoạch phát triển cảng biển; tổ chức quản lý khai thác cảng biển (bến cảng, cầu cảng); trách nhiệm quản lý luồng hàng hải, trong đó có luồng hàng hải thuộc kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển; ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo thủ tục hành chính tại cảng biển và một số quy định khác cần được sửa đổi phù hợp.

- Những nội dung chưa rõ cần được quy định cụ thể: cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước; quản lý, khai thác luồng hàng hải; dịch vụ hoa tiêu hàng hải; bảo đảm an toàn hàng, an ninh cảng biển và phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ hoạt động hàng hải; thủ tục khai báo tàu thuyền đến, rời cảng biển; tàu thuyền nước ngoài quá cảng lãnh thổ Việt Nam qua sông Tiền đến Cam-pu-chia và ngược lại; trách nhiệm của doanh nghiệp cảng biển; phối hợp quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và một số nội dung khác cần được quy định cụ thể.
- Một số quy định còn chồng chéo cần được điều chỉnh: giải quyết thủ tục tàu thuyền Việt Nam hoạt động trong nước khi vào, rời cảng biển; lập và triển khai Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải, Kế hoạch điều độ của doanh nghiệp cảng và Kế hoạch dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu hàng hải; thanh tra, kiểm tra, giám sát, giám hộ, giám quản đối với hoạt động hàng hải tại cảng biển và một số quy định khác cần được điều chỉnh phù hợp.
- Một số quan hệ pháp lý chưa được điều chỉnh cần bổ sung: nội dung quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải, thuê khai thác bến cảng, cầu cảng biển được đầu tư bằng vốn nhà nước; thủ tục khai báo đối với tàu thuyền Việt Nam (không phải là tàu biển) hoạt động trong nước khi vào, rời cảng biển; đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng cảng, bến thủy nội địa, cảng cá trong vùng nước cảng biển; thủ tục khai báo đối với tàu thuyền mang cờ quốc tịch Trung Quốc, Căm-pu-chia đến hoạt động tại cảng biển thuộc khu vực biên giới Việt Nam (Vạn Gia, Đồng Tháp, Hà Tiên); các truờng hợp được miễn thông báo tàu đến cảng hoặc đến neo đậu tại các vị trí ngoài vùng nước cảng biển, bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải và một số quan hệ pháp lý khác trong quản lý khai thác cảng biển đang cần được bổ sung điều chỉnh.

b) Về sử dụng từ ngữ: một số từ ngữ sử dụng trong Nghị định số 71/2006/NĐ-CP chưa được giải thích hoặc có giải thích nhưng chưa rõ, còn thiếu thống nhất hoặc sai nghĩa: Giấy phép rời cảng; đến cảng, vào cảng, rời cảng; người làm thủ tục hay người khai báo thủ tục; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu thuyền, văn bản chứng nhận bảo đảm về môi trường và phòng chống cháy, nổ; thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hay thuê khai thác bến cảng, cầu cảng biển và một số từ ngữ khác cần có giải thích để vận dụng thống nhất.

c) Về tính thống nhất của pháp luật: một số văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 và pháp luật khác (về doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đất đai, đấu thầu, thương mại, hải quan, biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường, xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, dầu khí, thủy sản, đường thủy nội địa …) có nội dung điều chỉnh liên quan đến Nghị định số 71/2006/NĐ-CP nhưng vừa lại được sửa đổi hoặc ban hành mới nên đã phát sinh một số mâu thuẫn hoặc chồng chéo, nhất là những chế định liên quan đến đầu tư xây dựng cảng biển, thủ tục hành chính tại cảng biển. Mặt khác, trong nội dung điều chỉnh của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP có vận dụng quy định của một số điều ước hàng hải quốc tế (FAL65, SOLAS74, MARPOL73/78 …) nhưng hiện nay một số quy định của những công ước này đã được sửa đổi. 

Xuất phát từ thực tế nêu trên, hiện nay việc sửa đổi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đang là yêu cầu cần thiết.

II. Quá trình soạn thảo Nghị định

1. Trên cơ sở các quy định của Bộ luật và thực tế thực hiện các quy định của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến đầu tư, xây dựng, giấy tờ thủ tục cho tàu ra vào cảng biển…, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, bao gồm:
- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dngj dự thảo Nghị định;
- Xây dựng dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động trước khi soạn thảo Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua website của Bộ Giao thông vận tải;
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội hàng hải liên quan (tại văn bản số......); các cơ quan, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp hàng hải (văn bản số 4991/BGTVT-KCHT ngày 26/7/2010);  lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số          /BGTVT-KCHT ngày      /10/2010)
Cho đến nay Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ: ……….. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu các ý kiến và chỉnh lý lại Dự thảo Nghị định.

2. Quan điểm và nguyên tắc sửa đổi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP

Việc sửa đổi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP có tác động nhất định đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và ngành Hàng hải nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong quản lý khai thác cảng biển ở nước ta phù hợp với xu thế phát triển của cảng biển thế giới. Do đó, việc sửa đổi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản dưới đây:

a) Kế thừa nội dung điều chỉnh của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, chỉ sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất; bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập.

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của hệ thống cảng biển nước ta theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bảo đảm tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước, với nước ngoài.

c) Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước.

d) Vận dụng có chọn lọc quy định của các điều ước quốc tế liên quan phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và yêu cầu phát triển, hội nhập của hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta.                                               

III. Những nội dung sửa đổi cơ bản của Dự thảo Nghị định so với Nghị định số 71/2006/NĐ-CP

1. Cấu trúc dự thảo

a) Về chương, mục: giữ nguyên 05 chương của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, bổ sung một mục mới tại chương II (Mục 3. Bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải; Mục 4. Quản lý, khai thác cầu, bến cảng được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước). Sửa đổi một số từ trong tên gọi của mục cho phù hợp.              

b) Về điều, khoản: Dự thảo Nghị định gồm 86 điều, 17 phụ lục. Các điều, khoản của Dự thảo Nghị định được sắp xếp lại nhằm bảo đảm sự thống nhất về nội dung: các quy định cùng nội dung điều chỉnh (dù cũ hay mới) đều được gộp thành từng điều riêng biệt. Do đó, về mặt cấu trúc các điều trong Dự thảo Nghị định mới có sự thay đổi so với Nghị định số 71/2006/NĐ-CP hiện hành
2. Nội dung dự thảo
Sau 4 năm thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, việc cải cách các thủ tục hành chính cảng biển quy định tại Nghị định đã tạo nhiều thuận lợi cho các chủ tàu, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, giảm thiểu các thủ tục, giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động hàng hải tại cảng biển. Dự thảo Nghị định đã được xây dựng có các thay đổi so với Nghị định số 71/2006/NĐ-CP để phù hợp với những quy định trong Bộ luật và thực tiễn quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải. Cụ thể như sau: 

1. Dự thảo Nghị định bổ sung, quy định chi tiết hơn việc quản lý đầu tư, xây dựng cảng biển, luồng hàng hải: 
a) Nguyên tắc đầu tư xây dựng: phải căn cứ vào quy hoạch phát triển cảng biển đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; phân cấp rõ ràng việc quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch trong đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng.
b) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng: quy định việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển.

c) Chuẩn bị đầu tư xây dựng: quy định điều kiện đối với việc chuẩn bị đầu tư xây dựng cảng biển và luồng hàng hải.

d) Thực hiện đầu tư xây dựng: phân cấp các cơ quan, đơn vị quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải.

2. Bổ sung quy định đóng cảng biển theo yêu cầu của chủ đầu tư cảng biển đó.

3. Bổ sung và quy định rõ hơn thẩm quyền quyết định công bố mở, đóng cảng biển;thủ tục mở cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải và đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng; thủ tục công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải.

4. Xây dựng mới quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; quản lý khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng trong đó có quy định về việc cho tổ chức, cá nhân thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng (nguyên tắc, hình thức, trình tự, thủ tục, hợp đồng, Ban quản lý cảng…).

5. Hình thức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải: quy định về quản lý khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư từ những nguồn vốn khác nhau.

6. Trách nhiệm quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển; bảo vệ công trình cảng biển, luồng hàng hải.
7. Bổ sung quy định về phí, lệ phí hàng hải, giá thuê và chế độ thu, quản lý, sử dụng nguồn thu cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng: giao Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải quy định mức thu phí, lệ phí hàng hải và việc sử dụng phí, lệ phí hàng hải; tỷ lệ phí, lệ phí bảo đảm hàng hải luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển giữa doanh nghiệp và địa phương để phục vụ bảo đảm chung hàng hải của cả nước; nguyên tắc, trình tự và phương thức xác định giá trị luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển của doanh nghiệp khi chuyển giao thành luồng cảng biển, nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển.

8. Trên cơ sở Bộ luật, Thông tư 10/2007/TT-BGTVT, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục cho tàu thuyền nước ngoài đến cảng biển; miễn xin phép đến cảng biển; địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục cho tàu thuyền vào cảng biển; thủ tục tạm giữ tàu biển; khai báo thủ tục xuất nhập cảnh.

9. Chế độ hoa tiêu hàng hải bắt buộc.
10. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp cảng, hoa tiêu, bảo đảm an toàn hàng hải và các cơ quan, đơn vị liên quan tại cảng biển;
11. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu cho đầy đủ, tiện áp dụng và đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.
IV. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 06 Chương, 82 Điều.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Điều 4. Nội quy cảng biển

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải

Điều 8. Đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cÇu cảng và khu chuyển tải

Chương II

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Mục 1

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Điều 9. Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng hải

Điều 10. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải

Điều 11. Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, luồng hàng hải

Điều 12. Giám sát thực hiện xây dựng công trình khác trong vùng nước cảng biển

Mục 2

CÔNG BỐ MỞ, ĐÓNG CẢNG BIỂN

Điều 13. Điều kiện công bố mở cảng biển, quyết định đưa bến cảng, cầu cảng vào sử dụng

Điều 14. Thẩm quyền công bố mở, đóng cảng biển

Điều 15. Thủ tục công bố mở cảng biển

Điều 16. Thủ tục đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng

Điều 17. Thông báo đưa công trình khác vào sử dụng

Điều 18. Đóng cảng biển hoặc tạm thời không cho tàu thuyền ra vào cảng biển, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải

Điều 19. Thủ tục công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải

Điều 20. Quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển

Điều 21. Danh bạ cảng biển, hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải. 

Điều 22. Thông báo hàng hải

Điều 23. Báo hiệu hàng hải

Mục 3

QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Điều 24. Nguyên tắc quản lý, khai thác cảng biển

Điều 25. Nguyên tắc quản lý sử dụng luồng hàng hải

Điều 26. Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Điều 27. Quản lý phí, lệ phí hàng hải

Mục 4

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Điều 28. Bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Điều 29. Trách nhiệm bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Điều 30. Yêu cầu trong công tác bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Điều 31. Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 32. Xử lý vi phạm trong bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Mục 5

QUẢN LÝ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG BẾN CẢNG, CẦU CẢNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 33. Nguyên tắc quản lý khai thác 

Điều 34. Phương án cho thuê khai thác

Điều 35. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng
Điều 36. Lựa chọn Bên thuê khai thác

Điều 37. Hình thức, trình tự, thủ tục lựa chọn bên thuê khai thác 

Điều 38. Hợp đồng cho thuê 

Điều 39. Sử dụng nguồn thu cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng
Điều 40. Cho thuê lại kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng
Điều 41. Tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng
Điều 42. Trình tự và hình thức thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng biển và luồng hàng hải

Chương III

HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Mục 1

THỦ TỤC ĐẾN CẢNG ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN NƯỚC NGOÀI

Điều 43. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền vào cảng biển

Điều 44. Thủ tục xin phép đến cảng biển đối với một số loại tàu thuyền đặc thù 

Mục 2

THỦ TỤC TÀU THUYỀN VÀO VÀ RỜI CẢNG BIỂN

Điều 45. Thông báo tàu thuyền đến cảng biển

Điều 46. Xác báo tàu thuyền đến cảng biển

Điều 47. Điều động tàu thuyền vào cảng biển 

Điều 48. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền vào cảng biển

Điều 49. Thông báo tàu thuyền rời cảng biển

Điều 50. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ khi làm thủ tục tàu thuyền rời cảng biển

Điều 51. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục cho tàu thuyền xuất nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

Điều 52. Quy định miễn, giảm thủ tục vào, rời cảng biển đối với các trường hợp đặc biệt
Điều 53. Điều kiện tàu thuyền rời cảng biển

Điều 54. Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh

Điều 55. Thời gian làm thủ tục 

Điều 56. Trình tự và hình thức khai báo thủ tục tàu thuyền đến, rời cảng biển 

Mục 3

SỬ DỤNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

Điều 57. Các trường hợp được miễn hoa tiêu hàng hải 

Điều 58. Cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu

Điều 59. Trách nhiệm dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải 

Mục 4

HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

Điều 60. Yêu cầu đối với hoạt động của tàu thuyền

Điều 61. Yêu cầu đối với việc neo đậu của tàu thuyền

Điều 62. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng 

Điều 63. Cập mạn tàu thuyền

Điều 64. Trực ca khi tàu thuyền hoạt động tại cảng

Điều 65. Thủ tục tạm giữ tàu biển

Mục 5

CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ TAI NẠN HÀNG HẢI

Điều 66. Nghĩa vụ cứu nạn

Điều 67. Trách nhiệm báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Mục 6

BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI VÀ TRẬT TỰ, VỆ SINH TẠI CẢNG BIỂN

Điều 68. Treo cờ đối với tàu thuyền

Điều 69. Cầu thang và dây buộc tàu

Điều 70. An toàn, an ninh hàng hải và trật tự, vệ sinh trên tàu thuyền

Điều 71. Hoạt động thể thao và diễn tập quân sự

Điều 72. Vận chuyển người, hàng hóa và hoạt động nghề cá trong vùng nước cảng biển

Điều 73. Trách nhiệm của thuyền trưởng khi bốc dỡ hàng hóa, sửa chữa và vệ sinh tàu thuyền

Điều 74. Bảo đảm trật tự, an toàn trong vùng đất cảng

Mục 7

PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Điều 75. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng và tàu thuyền về phòng, chống cháy, nổ

Điều 76. Phối hợp tổ chức phòng chống cháy, nổ tại cảng

Điều 77. Yêu cầu đối với tàu dầu và tàu chở hàng nguy hiểm khác

Điều 78. Yêu cầu về phòng ngừa ô nhiễm môi trường

Điều 79. Báo cáo sự cố ô nhiễm môi trường tại cảng biển

Điều 80. Thời hạn chấp thuận cho phép tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển

Chương IV

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG BIỂN

Điều 81. Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý

Điều 82. Trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý

Điều 83. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giám hộ chuyên ngành tại cảng biển 

Điều 84. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 85. Hiệu lực thi hành

Điều 86. Tổ chức thực hiện
17 phụ lục kèm theo
Trên đây là báo cáo giải trình của Bộ Giao thông vận tải đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và luồng hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

- Báo cáo đánh giá tác động văn bản;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo cáo thuyết minh và giải trình;

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

· Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công an, Xây dựng, 
   Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Y tế,
    Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và xã hội;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Lưu VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

     Hồ Nghĩa Dũng


Dự thảo lấy ý kiến các Bộ,  ngành và UBND cấp tỉnh
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